
Số thẻ Tỉnh cấp Số CMT Ngày hết hạn
Trạng 

thái

Kích 

hoạt
Số thẻ Tỉnh cấp Số CMT Ngày hết hạn

Trạng 

thái

Kích 

hoạt

1 HUỲNH THỊ TÚ TRINH 7/29/1992 282190460
Tiền 

Giang
312192595 12/13/2024

Hoạt 

động
Có 277190240

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
B7061012 12/19/2024

Hoạt 

động
Có

2 PHẠM THỊ THỦY 4/10/1986 238170316
Thanh 

Hoá
172499465 7/25/2020

Hoạt 

động
Có 201172477

Thành 

phố Hà 

Nội

111977684 12/29/2020
Hoạt 

động
Có

3 NGUYỄN NHẬT QUANG 3/10/1995 256170717
Khánh 

Hoà
225706874 5/28/2020

Hoạt 

động
Có 256190944

Khánh 

Hoà
225706874 5/28/2024

Hoạt 

động
Có

4 HỒ TRUNG HẢI 9/5/1985 275170270 Đồng Nai 271787674 10/19/2020
Hoạt 

động
Có 275190317 Đồng Nai 271787674 8/2/2024

Hoạt 

động
Có

5 PHẠM VĂN HỮU 8/3/1994 231170395

Thành 

phố Hải 

Phòng

31780359 8/21/2020
Hoạt 

động
Có 231200141

Thành 

phố Hải 

Phòng

3.109E+10 2/13/2025
Hoạt 

động
Có

DANH SÁCH CÔNG DÂN CÓ 2 THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA CÒN HOẠT ĐỘNG

(tính đến ngày 12/3/2020)

TT Họ và tên Ngày sinh

Thẻ 1 Thẻ 2
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